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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TK

B 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/01 

Sáng 

 

1 56 HĐTN 

SHDC: Khỏe thể chất, mạnh tinh thần 

- Tham gia tìm hiểu vệ sinh ATTP, cam kết thực 

hiện vệ sinh ATTP 

- CĐ: Tìm hiểu văn hóa ngày Tết cổ truyền; Mùa 

xuân tình bạn 

 

2 127 Tiếng Việt Bài 1: Đọc: Hải Thượng Lãn Ông BGĐT,BN 

3 18 Mĩ thuật Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên – Tiết 2  

4 91 Toán Bài 38: Nhân với số có một chữ số (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 5 128 Tiếng Việt Bài 1: LTVC: Câu BGĐT,BN 

6 73 Tiếng Anh Unit 7: Jobs – Lesson 2  

7 59 Bổ trợ Toán Củng cố và mở rộng Toán BGĐT,BN 

Ba 

21/01 

Sáng 

1 129 
Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, 

cảm xúc 
BGĐT,BN 

2 37 GDTC Bài 3: Bài tập bật cao (Tiết 1)  

3 19 Tin học Bài 17: Thực hành soạn thảo văn bản  

4 92 Toán Bài 38: Nhân với số có một chữ số (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 37 LS – ĐL 
Bài 15: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 

Duyên hải miềng Trung (Tiết 1) 
BGĐT,BN 

6 74 Tiếng Anh Unit 7: Jobs – Lesson 2  

7 19 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

8 60 Bổ trợ TV Củng cố và mở rộng Tiếng Việt BGĐT,BN 

 

Tư 

22/01 

 

Sáng 

1 130 Tiếng Việt 

Đọc: Vệt phấn trên mặt bàn (Tiết 1) 

* Quyền con người: GD quyền được chăm sóc sức 

khỏe, được yêu thương và quan tâm 

 

2 131 Tiếng Việt 

Đọc: Vệt phấn trên mặt bàn (Tiết 2) 

* Quyền con người: GD quyền được chăm sóc sức 

khỏe, được yêu thương và quan tâm 

 

3 93 Toán Bài 39: Chia cho số có một chữ số (Tiết 1)  

4 19 
Toán – TA Diving by 1 – digit numbers (Chia số tự nhiên với 

số tự nhiên có 1 chữ số) 
 

Chiều 

5 57 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sử dụng tiền tiết 

kiệm cá nhân 
 

6 19 Đạo đức 

Bài 5: Bảo vệ của công (Tiết 2)  

* Quyền con người: Quyền được tham gia giữ gìn, 

bảo vệ của công.Bổn phận đối với cộng đồng, xã 

hội. 

 

7 19 Âm nhạc 
- Lý thuyết âm nhạc: Dấu lặng 

- Đọc nhạc: Bài số 3 
 

8 75 Tiếng Anh Unit 7: Jobs – Lesson 2  

Năm Sáng 1 132 
Tiếng Việt Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc 

về một người gần gũi, thân thiết 
BGĐT,BN 



23/01 2 76 Tiếng Anh Unit 7: Jobs – Lesson 3  

3 94 Toán Bài 39: Chia cho số có một chữ số (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 38 LS – ĐL 
Bài 15: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 

Duyên hải miềng Trung (Tiết 2) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 37 TALK Unit 7 Part 1  

6 19 Công nghệ 

Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 2) 

KNS: Biết chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu để 

làm đẹp môi trường. Sử dụng phân bón, thuốc trừ 

sâu hợp lí để bảo vệ môi trường 

LG PTTNTT: Phòng tránh TNTT do đồ vật sắc 

nhọn gây ra khi cắt tỉa cây 

CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong 

môi trường kĩ thuật số 

- Biết vận dụng dữ liệu đã thu thập được để áp 

dụng chăm sóc hoa, cây cảnh ở trường, ở nhà 

BGĐT,BN 

7 37 Khoa học Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật BGĐT,BN 

Sáu 

24/01 

Sáng 

1 133 Tiếng Việt Nói và nghe: Giúp bạn BGĐT,GN 

2 95 
Toán Bài 40: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép 

nhân (Tiết 1) 
BGĐT,GN 

3 38 GDTC Bài 3: Bài tập bật cao (Tiết 2)  

4 38 Khoa học 

Bài 19: Đặc điểm chung của nấm (Tiết 1) 

CDS: - Tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung số 

thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi 

trường kĩ thuật số 

- Biết sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung theo 

cách đơn giản trong môi trường có cấu trúc số 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 61 Bổ trợ Toán Củng cố và mở rộng Toán BGĐT,BN 

6 58 HĐTN 

SHL: Sinh hoạt theo chủ đề: Nhận diện nguy cơ 

xâm hại trẻ em 

LG Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học”: Có 

trung thực thật thà mới vui 

BGĐT,BN 

7 38 TALK Unit 7 Part 2  

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 16  tháng 1  năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 


